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 PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I- Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:

- Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều (Đọc SGK trang 62)


Xem bài giảng theo đường link: https://youtu.be/1Zlg0iV9Hxo
- Bài 13. Các mạch điện xoay chiều (đọc SGK trang 67)
II- Kiến thức cần ghi nhớ:
1. Đại cương về dòng điện xoay chiều:
a. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Cho một khung dây kim loại có diện tích S và có N vòng dây, quay quanh 1 trục vuông góc với đường sức từ của từ trường đều 
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 với tốc độ góc ( không đổi.

Từ thông qua khung là : ( =NBS cos((t + () = (0 cos((t + ()          với : (0 = NBS
Suất điện động cảm ứng : 


 e = - (’ = ((0 sin((t + () = E0 sin((t + () = E0 cos((t + (-
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với E0 = ( (0 = ( NBS ; ( là góc hợp bởi 
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 và 
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 ở thời điểm t = 0.

b. Điện áp xoay chiều ; Dòng điện xoay chiều :

Điện áp xoay chiều:  u = U0 cos((t + (u).
Dòng điện xoay chiều:  i = I0 cos((t + (i ).
( = (u - (i  là độ lệch pha giữa điện áp u so với cường độ dòng điện i.

( > 0 thì u sớm pha hơn i ;   ( < 0 thì u trễ pha hơn i ;  ( = 0 thì u cùng pha hơn i.

c. Cường độ hiệu dụng  :
- Định nghĩa: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi, nếu cho hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những thời gian bằng nhau đủ dài thì chúng tỏa ra những nhiệt lượng bằng nhau.  

- Biểu thức:    
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- Các giá trị hiệu dụng khác: 
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Khi dùng ampe kế, vôn kế đo dòng điện xoay chiều ta là đo được giá trị hiệu dụng .

2. Mạch điện xoay chiều:
a. Mạch chỉ có điện trở thuần R :
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Nếu i = I0 cos(t,   thì  u = U0 cos(t ; uR cùng pha với i ((R = 0).      

Định luật Ôm: I = 
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U

R

 ;  Giản đồ vectơ :  

b. Mạch chỉ có tụ điện C :    
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 trễ pha hơn i góc 
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 ((C = -
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 ) ;  i nhanh pha hơn 
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+ Định luật Ôm: I =
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 : Dung kháng (() ;  
C: Điện dung của tụ ( F )   ; 
Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua

Tụ điện có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều ( gọi là dung kháng )

+ Giản đồ vectơ quay :
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+ Biểu thức liên hệ giữa i và u :  
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c. Mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L :

+ 
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 sớm pha hơn i góc 
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)  ; i trễ pha hơn 
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+ Định luật Ôm: I =
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 ;     ZL = (L: Cảm kháng (() ;  L: Độ tự cảm của cuộn dây ( H )
 Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều (Gọi là cảm kháng )
 

 + Giản đồ vectơ  quay 

+ Biểu thức liên hệ giữa i và u :  
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III- Bài tập điển hình và phương pháp giải:
Bài 1. Một khung dây hình vuông cạnh a = 5 cm, có 50 vòng dây đặt trong từ trường đều có B = 0,2 T. Khung dây quay quanh trục với tốc độ 300 vòng/phút, lúc bắt đầu quay mặt phẳng của khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
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. Tìm biểu thức suất điện động xuất hiện trong khung dây.

Giải

S = a2 = 25 cm2 = 25.10-4 m2;
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Biểu thức suất điện động xuất hiện trong khung : 
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Khi t = 0 có 
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Bài 2. Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện  u = 100
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cos (100(t ) (V), khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I = 2 A. 

a) Xác định C.




b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện i.
Giải

a) Ta có 
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b) I0 = I
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 = 2
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 A ; i nhanh pha hơn uC góc 
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(  i = 2
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Bài 3. Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
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V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Viết biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

Giải :
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i chậm pha hơn uL góc 
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uL = 
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Mặt khác theo công thức : 
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Từ (1), (2) và (3) ta có 
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(  I0 = 2
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 A.
IV- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0 cos(t). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

A. I = I0
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B. 
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C. 
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D. I = 2I0.
Câu 2. Một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120
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cos120(t (V) có điện áp hiệu dụng và tần số lần lượt là

A. 60
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B. 60
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C. 120V ; 50 Hz.




D. 120V ; 60 Hz.

Câu 3. Đối với dòng điện xoay chiều, ta có thể áp dụng tất cả các công thức của dòng điện không đổi cho các giá trị 

A. hiệu dụng.

B. cực đại.

C. tức thời.

D. trung bình.

Câu 4. Cho một khung dây dẫn diện tích S và có N vòng dây, quay đều quanh một trục đối xứng xx’ với tốc độ góc (. Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 

A. E0 = NBS(.

B. E0 = 2NBS.

C. E0 = NBS.

D. E0 = 2NBS(.

Câu 5. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là

A. e = 4,8πsin(40πt - 
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B. e = 48πsin(4πt + π) (V) .

C. e = 48πsin(40πt - 
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D. e = 4,8πsin(4πt + π) (V) .

Câu 6. Một cuộn dây hình chữ nhật, kích thước 20cm x 30cm, gồm 100 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Cuộn dây quay quanh trục đó với tốc độ 120 vòng/phút. Chọn t = 0 là lúc mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc ( = 300. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là:

A. e = 15sin (4(t +
[image: image77.wmf]3
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B. e = 15sin((t + 
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C. e = 15sin ((t + 
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D. e = 1,5sin(4(t + 
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Câu 7. Từ thông qua một vòng dây dẫn là 
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. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 

A. 
[image: image82.wmf]2sin100()

4

etV

p

p

æö

=-+

ç÷

èø

.


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8. Một khung dây dẫn phẳng hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là 

A. 0,54 Wb.

B. 0,81 Wb.

C. 1,08 Wb.

D. 0,27 Wb. 

Câu 9. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0 sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm 

A. 
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Câu 10. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C, cường độ dòng điện luôn:

A. chậm pha 
[image: image94.wmf]2

π

 với điện áp ở hai đầu mạch.
B. cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch.

C. nhanh pha 
[image: image95.wmf]2

π

 với điện áp ở hai đầu mạch.
D. ngược pha với điện áp ở hai đầu mạch.

Câu 11. Đặt điện áp u = U
[image: image96.wmf]2

cosωt vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện i luôn cùng pha với điện áp u .

B. Dòng điện i luôn ngược pha với điện áp u .

C. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha 
[image: image97.wmf]2
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 so với dòng điện i .

D. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha
[image: image98.wmf]2

p

 so với điện áp u .

Câu 12. Đặt vào hai đầu tụ điện C một điện áp u = U
[image: image99.wmf]2

cos 2(ft. Tăng dung kháng của tụ điện bằng cách

A. giảm tần số f của điện áp u. 

B. giảm điện áp U.

C. tăng điện áp U.



D. tăng điện dung C của tụ điện.

Câu 13. Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L một hiệu điện thế u =U
[image: image100.wmf]2

cos 2πft . Tăng cảm kháng của cuộn dây bằng cách

A. giảm tần số f của điện áp u.

B. tăng độ tự cảm L của cuộn dây.

C. tăng điện áp U .



D. giảm điện áp U .

Câu 14. Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 10
[image: image101.wmf]2

cos100πt (A). Biết tụ điện có dung kháng ZC = 40 Ω. Điện áp giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là

A. u = 200
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B. u = 300
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C. u = 400
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D. u = 100
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Câu 15. Cho dòng điện xoay chiều i = 4
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cos (100(t + 
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) (A) qua một điện trở thuần R = 50(. Biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là : 

A. u = 200
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B. u = 200cos (100(t + 
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C. u = 200
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D. u = 200 cos (100(t +
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Câu 16. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện điện dung C =  31,8((F) là 

u = 80 cos (100(t + 
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A. i = 0,8 cos(100(t + 
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B. i = 0,8 cos(100(t – 
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C. i = 0,8 cos(100(t + 
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D. i = 0,8cos (100(t – 
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Câu 17. Điện áp giữa hai đầu một cuộn cảm thuần: u = 100
[image: image122.wmf]2

cos100(t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I = 5 A. Độ tự cảm của cuộn dây là
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Câu 19. Cường độ dòng điện  chạy qua một tụ điện có điện dung 
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(A) . Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ điện là 100
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V. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
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Câu 19. Chọn B.
VI- Nội dung chuẩn bị:

Ôn tập công suất của dòng điện, cộng vectơ.
Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ. 
o





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





O





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Unknown���





�EMBED Unknown���





0








[image: image176.wmf]I

v

 Trang 1

[image: image177.wmf]L

U

v

_1290625871.unknown

_1306176976.unknown

_1320086740.unknown

_1320262135.unknown

_1320297193.unknown

_1501185344.unknown

_1501186182.unknown

_1501186307.unknown

_1501186468.unknown

_1501186189.unknown

_1501186045.unknown

_1434925095.unknown

_1434925138.unknown

_1320425534.unknown

_1320425673.unknown

_1320296796.unknown

_1320296980.unknown

_1320262283.unknown

_1320261441.unknown

_1320261884.unknown

_1320261994.unknown

_1320261661.unknown

_1320179799.unknown

_1320261252.unknown

_1320261285.unknown

_1320261172.unknown

_1320261244.unknown

_1320180783.unknown

_1320087043.unknown

_1320179463.unknown

_1320179702.unknown

_1320086761.unknown

_1308233734.unknown

_1320086034.unknown

_1320086343.unknown

_1320086664.unknown

_1320086188.unknown

_1319738817.unknown

_1320085731.unknown

_1308233928.unknown

_1308233935.unknown

_1317922386.unknown

_1308233920.unknown

_1308233744.unknown

_1308233642.unknown

_1308233670.unknown

_1308233717.unknown

_1308233726.unknown

_1308233687.unknown

_1308233709.unknown

_1308233678.unknown

_1308233660.unknown

_1308233651.unknown

_1306395860.unknown

_1306472853.unknown

_1306473264.unknown

_1306473341.unknown

_1306473389.unknown

_1306473217.unknown

_1306472788.unknown

_1306177337.unknown

_1306177421.unknown

_1306177041.unknown

_1306177234.unknown

_1290843143.unknown

_1302709114.unknown

_1302709186.unknown

_1306176782.unknown

_1306176932.unknown

_1302709218.unknown

_1302709261.unknown

_1306176695.unknown

_1302709248.unknown

_1302709211.unknown

_1302709135.unknown

_1302709176.unknown

_1300339204.unknown

_1302378058.unknown

_1302378501.unknown

_1300339298.unknown

_1302377558.unknown

_1290843179.unknown

_1290841466.unknown

_1290843091.unknown

_1290628702.unknown

_1290628031.unknown

_1290628654.unknown

_1290628354.unknown

_1290627605.unknown

_1258573705.unknown

_1277391773.unknown

_1290624839.unknown

_1290624845.unknown

_1290624849.unknown

_1290624881.unknown

_1290624847.unknown

_1290624843.unknown

_1290624837.unknown

_1277391713.unknown

_1277391748.unknown

_1259556482.unknown

_1259864524.unknown

_1277391680.unknown

_1259556513.unknown

_1258574121.unknown

_1259556419.unknown

_1258573793.unknown

_1254258476.unknown

_1258573671.unknown

_1258573693.unknown

_1254258481.unknown

_1258573609.unknown

_1254258478.unknown

_1233659792.unknown

_1233662173.unknown

_1233662215.unknown

_1237829306.unknown

_1237829364.unknown

_1233662241.unknown

_1233662198.unknown

_1233659843.unknown

_1233659920.unknown

_1233658640.unknown

_1233659710.unknown

_1233658305.unknown

